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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 10

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	











	1
	Thể thơ: thất ngôn bát cú Đường luật xen lục ngôn.
	0.5

	
	2
	Trong bài thơ, Nguyễn Trãi coi những đối tượng là bạn, là cố nhân: “viên hạc, non xanh”
	0.5

	
	3
	Phép đối trong hai câu:
Hái cúc >< Tìm mai; ương lan >< đạp nguyệt; hương bén áo >< tuyết xâm khăn.
- Hiệu quả nghệ thuật 
+Làm cho câu thơ trở nên hấp dẫn, ấn tượng: tạo sự cân xứng, hài hòa cho lời thơ.
+Nhấn mạnh vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống nơi thôn dã.
+ Thể hiện vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi: Yêu thiên nhiên, gắn bó với cảnh sắc thôn quê.
	1.0

	
	4
	Cuộc sống của Nguyễn Trãi nơi thôn dã: cuộc sống đơn giản, thanh tịnh, bình yên, gần gũi, hòa mình cùng với thiên nhiên.
	1.0

	
	5
	- Chỉ ra vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi thể hiện qua bài thơ:
+Yêu tha thiết, gắn bó với thiên nhiên, chan hòa với cảnh vật
+ Sống giản dị, bình yên,
-Nhận xét: Tâm hồn thanh cao,bình dị, đời thường, tinh tế yêu thiên nhiên, tình yêu đất nước tha thiết.
	1.0

	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	1
	Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ)  phân tích một yếu tố “phá cách” trong Thuật hứng, bài 15.
	2.0

	
	
	a.Xác đinh được yêu cầu dung lượng hình thức 
Xác định đúng yêu cầu hình thức và dung lượng (150 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo diễn dịch, quy nạp, tổng- phân – hợp, móc xích song hành
	0,25

	
	
	b.Xác định đúng vấn đề : phân tích một yếu tố “phá cách” trong Thuật hứng, bài 15.
	0,25

	
	
	c.Đề xuất hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề
Xác định được các ý phù hợp làm rõ vấn đề sau đây là một số gợi ý:
-Một yếu tố phá cách trong bài thơ: về thể thơ
+ Bài thơ sử dụng thể thơ thất ngôn xen lục ngôn (đan xen giữa các câu 7 chữ và các câu 6 chữ)
+Về hình thức, những câu thơ lục ngôn do bớt đi một chữ nên ngắn gọn; về nội dung, câu lục ngôn thường hàm súc, cô đọng ý tình của bài thơ. 
+ Trong bài thơ câu 1,7 là câu lục ngôn diễn tả cuộc sống của Nguyễn Trãi tìm về nơi thôn dã giản dị, thanh bạch; gần gũi, chan hòa với thiên nhiên. Thể hiện ý thức của Nguyễn Trãi trong việc Việt hóa thơ Đường, tạo nên thể thơ cho dân tộc.… 
- Sự phá cách góp phần đưa Nguyễn Trãi trở thành một trong những người đặt nền móng và mở đường cho sự phát triển của thơ Tiếng Việt.
Sắp xếp hệ thống ý hợp lý  theo đặc điểm bố cục đoạn văn
	0,5

	
	
	d.Viết đoạn văn đảm bảo yêu cầu sau:
- Lựa chọn thao tác lập luận và phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận: một yếu tố “phá cách” trong Thuật hứng, bài 15.
Trình bày rõ quan điểm và hệ thống ý 
	0,5

	
	
	đ. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) bàn về ý nghĩa của lối sống hoà hợp với thiên nhiên
	4.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài : nghị luận xã hội
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 
	0.5

	
	
	c.Đề xuất hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề
Xác định được ý chính của bài viết
Sắp xếp các ý hợp lý  theo bố cục bài văn nghị luận 
*Giới thiệu được vấn đề nghị luận  nêu khái quát quan điểm cá nhân về vấn đề 
*Triển khai vấn đề:
Giải thích vấn đề nghị luận: lối sống hòa hợp với thiên nhiên
Thể hiện quan điểm người viết qua một số gợi ý sau:
Con người không thể sống tách mình ra khỏi thiên nhiên. Thiên nhiên luôn có mặt trong đời sống con người. 
Lối sống hòa hợp với thiên nhiên là thể hiện tình yêu với thiên nhiên. 
Sống hòa hợp với thiên nhiên khiến cho con người vui tươi , tâm hồn thư thái, tình cảm được bồi đắp .Xu hướng gần gũi thiên nhiên sẽ giúp nâng cao sức khỏe con người.
*Mở rộng trao đổi với quan điểm trái chiều  hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện
*Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
	1.0

	
	
	d.Viết bài văn đảm bảo yêu cầu sau:
Triển khai ít nhất hai luận điểm để làm rõ quan điểm cá nhân
Lựa chọn  các thao tác lập luận các phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề 
Lập luận chặt chẽ thuyết phục lí lẽ xác đáng bằng chứng tiêu biểu phù hợp kết hợp chặt chẽ lí lẽ và bằng chứng.
	1,5

	
	
	đ. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0
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